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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của luận án 

Rừng ngập mặn (RNM) có vai trò rất quan trọng và có tác dụng nhiều mặt 

đối với vùng ven biển, đảo. Rừng ngập mặn hạn chế tác động của sóng, gió bão (Vũ 

Đoàn Thái, 2006; IUCN, 2005; Sriskanthan, 2006; UNEP, 2005) [35, 81,106, 112], 

hạn chế xâm thực của biển, chống xói mòn, bảo vệ các các công trình xây dựng, 

nhất là hệ thống đê biển, bảo vệ con ngƣời, giữ lại các trầm tích, bảo vệ các rạn san 

hô và là nơi nuôi dƣỡng các nguồn lợi thủy sản. Theo báo cáo năm 2005 của UNEP, 

RNM còn giúp bảo vệ các đảo khỏi bị lũ vào mùa bão, giảm đƣợc 75% sức gió tấn 

công các đảo; tuy nhiên, mức độ cản sóng của RNM cũng phụ thuộc vào bề rộng 

của rừng, loài cây, mật độ và chiều cao của các tầng cây rừng (Mazda et al, 1997) 

[88]. Nghiên cứu của Vũ Đoàn Thái và cs (2007) [36] ở vùng ven biển Hải Phòng  

sau các cơn bão số 2, số 6 và số 7 vào năm 2005 cho thấy dải rừng Trang, Bần  đã 

làm giảm độ cao sóng đi 85%, giảm năng lƣợng sóng xuống còn 10N/m
2
 (trƣớc đai 

rừng là 163 N/m
2
). Một nghiên cứu khác về sóng thần ngày 24/11/2004 ở Ấn độ 

dƣơng, cho thấy rằng một dải rừng ngập mặn rậm rạp, rộng 100 m có thể làm giảm 

50% chiều cao sóng và triệt tiêu đi 90% năng lƣợng của sóng (Primavera, 2004) 

[92] 

Vấn đề biến đổi khi hậu, sự biến đổi thất thƣờng của thời tiết cũng nhƣ thiên 

tai (động đất, sóng thần, băo lụt...) đă xảy ra và gây tổn thất rất to lớn ở nhiều nƣớc 

trên thế giới. Theo báo cáo của Chƣơng trình môi trƣờng Liên hiệp quốc (UNEP, 

2005) [112] về tác động của mực nƣớc biển tăng tại nhiều khu RNM ở 16 quốc gia 

Thái Bình Dƣơng đã phát hiện hiện tƣợng nƣớc biển dâng cao do sự thay đổi khí 

hậu đang đe dọa nhấn chìm các khu RNM ở khu vực Thái Bình Dƣơng. Báo cáo của 

Ngân hàng thế giới (WB) dự báo Việt Nam và Bangladesh là 2 nƣớc đang phát triển 

bị thiệt hại nặng nề nhất do hiện tƣợng nƣớc biển dâng. Phần lớn đất màu mỡ nhất 

của Việt Nam sẽ bị chìm ngập, đất nông nghiệp và GDP đều chịu những tác động 

xấu (Dasgupta et al, 2007) [66]. 

Việt Nam là quốc gia có chiều dài bờ biển hơn 3.200 km, với khoảng 3.000 

hòn đảo lớn nhỏ, thƣờng xuyên hứng chịu tác động mạnh của sóng, gió, bão… Bên 

cạnh các thách thức về biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng, vấn đề về an ninh quốc 
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phòng vùng biển đảo đang đặt ra hết sức bức thiết hiện nay. Để bảo vệ đất sản xuất, 

bảo vệ cuộc sống của ngƣời dân và bảo đảm an ninh quốc phòng cần xây dựng các 

công trình bảo vệ bờ biển, trong đó vai trò quan trọng là xây dựng và phát triển 

hành lang xanh, chắn sóng, gió biển. Trong điều kiện cực đoan về lập địa, thời tiết 

khí hậu khắc nghiệt và tác động mạnh, thƣờng xuyên của sóng gió – bão... để phát 

triển vành đai xanh ven các đảo là việc làm rất khó khăn; trong khi đó,  các nghiên 

cứu về thành phần loài, cấu trúc RNM,  cơ chế hình thành, phát triển và tồn tại 

trong môi trƣờng với nền đá, cát, sỏi, sạn san hô và trong điều kiện tác động mạnh 

của sóng, gió biển… hoàn toàn là điều chƣa đƣợc nghiên cứu,. Đặc biệt kỹ thuật 

chọn giống, gieo ƣơm và gây trồng cây RNM trong điều kiện khó khăn trên nền cát, 

đá, sỏi,  san hô và tác động mạnh của sóng, gió… chƣa đƣợc nghiên cứu trong nƣớc 

cũng nhƣ trên thế giới. Do vậy, việc nghiên cứu chọn loài, chọn lập địa  và thử 

nghiệm gây trồng cần đƣợc thực hiện cẩn trọng. Xuất phát từ những tồn tại nêu trên, 

luận án “Nghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật gây trồng một số loài cây ngập 

mặn trên nền cát, đá, sỏi, vụn san hô ngập triều không thường xuyên tại các đảo 

ven bờ phía Nam, Việt Nam” đặt ra là hết sức cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và 

thực tiễn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 

- Về lý luận 

Xác định đƣợc cơ sở khoa học chủ yếu xây dựng dải rừng ngập mặn phòng 

hộ trên các dạng lập địa khó khăn ở các đảo ven bờ phía Nam nƣớc ta. 

- Về thực tiễn 

+ Chọn đƣợc 2 - 3 loài cây trồng có khả năng tồn tại và chịu đựng đƣợc 

sóng, gió và thể nền thiếu dinh dƣỡng.   

+ Xác định đƣợc biện pháp kỹ thuật trồng trong điều kiện lập địa khó khăn.  

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

     * Ý nghĩa khoa học  

 Góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho việc gây trồng rừng ngập mặn trên 

các dạng lập địa khó khăn nhằm nâng cao khả năng phòng hộ chắn sóng, gió bảo vệ 

các công trình hạ tầng trên các đảo ven bờ phía Nam, Việt Nam. 

     * Ý nghĩa thực tiễn 



3 
 

 

Chọn đƣợc loài cây thích ứng trong điều kiện khó khăn và phát triển đƣợc 

các biện pháp kỹ thuật gây trồng rừng phù hợp. 

4. Những đóng góp mới của luận án 

Tìm ra một số loài cây RNM và kỹ thuật để gây trồng trong điều kiện khắc 

nghiệt của sóng và gió biển, hỗ trợ tích cực cho công tác phục hồi rừng ngập mặn 

bảo vệ ven biển và các đảo, nhằm giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu và gia 

tăng lợi ích phòng hộ môi trƣờng. Luận án có những đóng góp mới về khoa học, lần 

đầu tiên đã: 

- Xác định đƣợc thành phần loài, phân bố và đề xuất đƣợc các loài cây có triển vọng 

để gây trồng cho các đảo ven biển miền Trung và miền Nam. 

- Đề xuất phân chia lập địa và kỹ thuật gây trồng một số loài cây ngập mặn cho các 

đảo vùng miền Trung và miền Nam. 

5. Đối tƣợng và địa điểm nghiên cứu 

   5.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là một số loài cây ngập mặn có khả năng 

đƣợc sử dụng để trồng rừng phòng hộ ven biển - đảo thuộc vùng biển phía Nam.    

   5.2. Địa điểm nghiên cứu 

Các đảo ven bờ và vùng ven biển các tỉnh Nam Bộ, duyên hải Nam Trung 

Bộ nơi có rừng rừng ngập mặn phân bố tự nhiên và nơi có khả năng trồng rừng  

ngập mặn trên nền cát, đá, sỏi, vụn san hô nhƣ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, 

Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau và 

Kiên Giang. 

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

   6.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu 

 Các nội dung về kỹ thuật trồng thử nghiệm chỉ thực hiện  trên thể nền đá, sỏi, 

vụn san hô ngập triều không thƣờng xuyên 

   6.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu 

+ Các nội dung nghiên cứu thành phần, đặc điểm phân bố, sinh thái, lựa chọn 

loài cây trồng, đƣợc thực hiện ở nơi có rừng ngập mặn phân bố tự nhiên trên nền 

cát, đá, sỏi, vụn san hô nhƣ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Cà Mau và Kiên Giang. Các địa điểm này đã thể hiện đƣợc thành phần 


